
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh 

 gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 
phủ. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 129/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 8 năm 2021; của Chủ tịch UBND 
huyện Hoằng Hóa tại Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021; 
của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 20 
tháng 8 năm 2021; của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 92/TTr-
UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 (kèm theo hồ sơ liên quan). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể 
như sau:  
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1. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 
các huyện Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy:  

- Tổng số: 54 hộ (huyện Hoằng Hóa: 27 hộ; huyện Vĩnh Lộc: 23 hộ; huyện 
Cẩm Thủy: 04 hộ). 

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ (Theo Điều 36 Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 162.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi 
hai triệu đồng). 

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh được hỗ trợ. 
 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Nguồn kinh phí: UBND các huyện chủ động sử dụng nguồn dự phòng 
các cấp (huyện, xã), nguồn cải cách tiền lương còn dư và các nguồn huy động hợp 
pháp khác để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Mục 
III Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật, 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ; 
đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ 
đảm bảo theo quy định. 

2. Giao Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại 
Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; chịu trách 
nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc thanh, quyết toán đảm bảo 
theo quy định. 

3. UBND các huyện: Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy: 

a) Chủ động cân đối ngân sách địa phương theo khoản 2 mục III của Kế 
hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ 
kịp thời các nội dung hỗ trợ tại các khoản 4, 5, 7, 10, 12 mục II của Kế hoạch. 
Trường hợp sau khi sử dụng hết các nguồn lực theo hướng dẫn vẫn thiếu nguồn 
thực hiện chính sách, các đơn vị, địa phương khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh 
phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh 
phí theo quy định. 

b) Khẩn trương thực hiện việc chi trả, thanh quyết toán kinh phí được hỗ 
trợ theo đúng quy định. Yêu cầu việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, 
hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch; tuyệt đối không 
để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. 

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính 
xác của kết quả thẩm định đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho 
đối tượng và công tác chi trả theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện: Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và 
các các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Bộ Lao động - TBXH (để b/c); 
- Thường Trực tỉnh ủy (để b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT. VX.LĐVL152 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 



 
 

Phụ lục: DANH SÁCH HỘ KINH DOANH  ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ DO GẶP KHÓ KHĂN BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /     /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh Thời gian 
tạm ngừng 

kinh 
doanh 

 (từ ngày 
tháng năm 
đến ngày 

tháng năm) 

Số tiền hỗ 
trợ 

Ghi 
chú Tên hộ kinh 

doanh 
Địa điểm 

kinh doanh 

Ngành, 
nghề 
kinh 

doanh 

Mã số thuế 
Mã số đăng ký 

kinh doanh 
Họ và tên 

Năm sinh 

Số CMT/ 
 Thẻ  

CCCD 

Hộ khẩu 
thường 

trú 

Tạm 
trú 

Số điện 
thoại Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I HUYỆN HOẰNG HÓA 
      

81.000.000  
  

1 Lê Xuân Sáng 
Thôn Liêm 
Chính, 
Hoằng Sơn 

Karaoke 8348268265 26V8003326 
Lê Xuân 
Sáng 

1984   172740555 
Xã 
Hoằng 
Sơn 

  0977254517 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

2 
Nguyễn Đức 
Bằng 

Thôn 1 Lê 
Lợi, Hoằng 
Đồng 

Karaoke 8157614098 26V8009334 
Nguyễn Đức 
Bằng 

1974   038074006035 
Xã 
Hoằng 
Đồng 

  0942958568 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

3 Lê Sỹ Tuấn 
Thôn Ích Hạ, 
Hoằng Quỳ 

Karaoke 2802778782 26V80005754 Lê Sỹ Tuấn 1988   172772124 
Xã 
Hoằng 
Quỳ 

  0976717566 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

4 
Nguyễn Ngọc 
Nam 

Thôn Hiệp 
Thành, 
Hoằng Kim 

Karaoke 2802513634 26V8000004317 
Nguyễn Ngọc 
Nam 

1989   172761814 
Xã 
Hoằng 
Kim 

0981172721 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

5 
Phùng Thanh 
Sơn 

Thôn Thanh 
Bình, Hoằng 
Xuyên 

Karaoke 8258270238 26V8008495 
Phùng Thanh 
Sơn 

1973   172055913 
Xã 
Hoằng 
Xuyên 

0968500259 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

6 
Trịnh Thị 
Hương 

Phố Trung 
Sơn, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 2802883480 26V8007147 
Trịnh Thị 
Hương 

  1972 172741080 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0865420525 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

7 Lê Thị Nhẫn 
Phố Trung 
Sơn, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 8602862646 26V8009099 Lê Thị Nhẫn   1979 038179003988 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0398847185 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

8 Lê Ngọc Hiền 
Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 2801098544 26V8005306 
Lê Ngọc 
Hiền 

1981   038081006104 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0942374567 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
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9 Lê Đức Từ 
Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 2801499137 26V8006601 Lê Đức Từ 1971   173572245 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0977854797 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

10 
Nguyễn Văn 
Dũng 

Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 8088635552 26V8006976 
Nguyễn Văn 
Dũng 

1992   173591290 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0986914941 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

11 
Nguyễn Văn 
Lộc 

Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 2801923564 26V8005380 
Nguyễn Văn 
Lộc 

1983   038083001500 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0978418933 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

12 Lê Thị Hạnh 
Phố Phú 
Vinh Đông, 
TT Bút Sơn 

Karaoke 2802524442 26V8007952 Lê Thị Hạnh   1983 172068883 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0965361268 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

13 Lê Văn Tuấn 
Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 2802616358 26V8009540 Lê Văn Tuấn 1989   038089013196 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0856713666 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

14 
Nguyễn Bá 
Trường 

Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 8249041880 26V8007189 
Nguyễn Bá 
Trường 

1972   038072009660 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0982906556 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

15 Nguyễn Văn Hà 
Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 2802524467 26V8007513 
Nguyễn Văn 
Hà 

1986   038086008676 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0974170265 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

16 
Nguyễn Văn 
Thơm 

Phố Trung 
Hy, TT Bút 
Sơn 

Karaoke 8247123947 26V8003989 
Nguyễn Văn 
Thơm 

1964   038064005308 
Thị trấn 
Bút Sơn 

  0986218887 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

17 Lê Duy Hùng 
Thôn Tiến 
Đức, Hoằng 
Châu 

Karaoke 8469320209 26V8010506 Lê Duy Hùng 1994   174553432 
Xã 
Hoằng 
Châu 

    
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

18 
Nguyễn Thị 
Hương 

Thôn Giang 
Hải, Hoằng 
Châu 

Karaoke 2802821773 26V8009778 
Nguyễn Thị 
Hương 

  1989 038189009403 
Xã 
Hoằng 
Châu 

  0986482234 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

19 Trịnh Thị Thúy 
Xã Hoằng 
Châu 

Karaoke 2802514684 26V8004983 
Trịnh Thị 
Thúy 

  1987 172768344 
Xã 
Hoằng 
Châu 

  0974111836 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

20 
Nguyễn Tất 
Giang 

Thôn Chung 
Sơn, Hoằng 
Châu 

Karaoke 2802514652 26V8007139 
Nguyễn Tất 
Giang 

1981   172057386 
Xã 
Hoằng 
Châu 

  0979382123 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

21 
Nguyễn Thị 
Ngân 

Thôn Đồng 
Thịnh, 
Hoằng Lộc 

Karaoke 2801014897 26V8000002854 
Nguyễn Thị 
Ngân 

  1980 172345454 
Xã 
Hoằng 
Lộc 

  0988335973 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
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22 Trần Ngọc Trúc 
Thôn Nghĩa 
Phú, Hoằng 
Lưu 

Karaoke 6100746025 26V8009257 
Trần Ngọc 
Trúc 

1982   172062369 
Xã 
Hoằng 
Lưu 

  0399033789 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

23 Lê Thị Hồng 
Thôn Nghĩa 
Phú, Hoằng 
Lưu 

Karaoke 8001556147 26V8010188 Lê Thị Hồng   1981 172056773       
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

24 Cao Ngọc Huân 
Thôn Nghĩa 
Phú, Hoằng 
Lưu 

Karaoke 2801257307 26V8005252 
Cao Ngọc 
Huân 

1971   171761234 
Xã 
Hoằng 
Lưu 

  0961890882 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

25 
Nguyễn Thị 
Thùy 

Thôn Nghĩa 
Phú, Hoằng 
Lưu 

Karaoke 2802329018 26V8006462 
Nguyễn Thị 
Thùy 

  1993 173586567 
Xã 
Hoằng 
Lưu 

  0964378393 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

26 Hoàng Văn Phú 
Thôn Nghĩa 
Phú, Hoằng 
Lưu 

Karaoke 2802512172 26V8007997 
Hoàng Văn 
Phú 

1988   173576615 
Xã 
Hoằng 
Lưu 

  0985686856 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

27 Nguyễn Thị Lự 
Thôn Nam 
Hội Triều, 
Hoằng Phong 

Karaoke 8398889317 26V8008400 
Nguyễn Thị 
Lự 

1979   038179005307 
Xã 
Hoằng 
Phong 

  0963716239 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

II HUYỆN VĨNH LỘC 
      

69.000.000  
  

1 
Nguyễn Văn 
Phương 

Thôn 6, Vĩnh 
Hưng 

Bi-a 2802017629 206O8004192 
Nguyễn Văn 
Phương 

x   173204602 Thôn 6   097670926 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

2 Lê Văn Sơn 
Thôn Bái 
Xuân, Vĩnh 
Phúc 

Karaoke 2801607921 26O8000649 Lê Văn Sơn x   172593525 
Thôn Bái 
Xuân 

  0975429741 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

3 Trần Anh Thắng 
Thôn Đồng 
Minh, Vĩnh 
Phúc 

Karaoke 2802418324 26O8003238 
Trần Anh 
Thắng 

x   183210624 
Thôn 
Đồng 
Minh 

  0868160777 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

4 Đậu Thị Hảo 
Thôn Bái 
Xuân, Vĩnh 
Phúc 

Internet 2802399311 26O80001955 Đậu Thị Hảo   x 171320889 
Thôn Bái 
Xuân 

  0379439456 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

5 Trịnh Thị Hoa 
Khu phố Nhân 
Lộ, TT Vĩnh 
Lộc 

Internet 2802433604 26O8002350 Trịnh Thị Hoa   x 038167000174 
Khu phố 
Nhân Lộ 

  0948063256 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

6 Trần Văn Trung 
Khu phố 3, TT 
Vĩnh Lộc 

Vận tải 
xe khách 

8441327148 26O8000853 
Trần Văn 
Trung 

x   1718639990 Khu phố 3   0982622184 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

7 
Nguyễn Đức 
Chuyên 

Khu phố Cao 
Mật, TT Vĩnh 
Lộc 

Karaoke 2800992438 26O8000633 
Nguyễn Đức 
Chuyên 

x   172292851 
Khu phố 
Cao Mật   0982622166 

từ 7/5/2021 
đến nay 

        
3.000.000  
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8 Trịnh Tiến Lập 
Khu phố 2, TT 
Vĩnh Lộc 

Karaoke 2802272234 26O80001104 Trịnh Tiến Lập x   038054000413 Khu phố 2   0368606889 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

9 Trịnh Quốc Hùng 
Khu phố 1, TT 
Vĩnh Lộc 

Karaoke 2802625225 26O8003273 
Trịnh Quốc 
Hùng 

x   1215158681 Khu phố 1   0961543338 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

10 Trần Thị Thủy 
Khu phố 3, TT 
Vĩnh Lộc 

Karaoke 8007204180 26O8001888 Trần Thị Thủy   x 172291169 Khu phố 3   0945610000 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

11 Hoàng Đình Báo 
Xóm Đoài, 
Vĩnh Hùng 

Karaoke 2802519178 26O8002247 
Hoàng Đình 
Báo 

x   038089013622 Xóm Đoài   0982350912 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

12 Trần Văn Lâm 
Sóc Sơn 3, 
Vĩnh Hùng 

Karaoke 2802768664 26O80079 Trần Văn Lâm x   171752286 Sóc Sơn 3   0369449292 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

13 Lê Văn Sơn 
Đồng Thẳng, 
Vĩnh Hùng 

Karaoke 8199382233 26O8000151 Lê Văn Sơn x   171808324 
Đồng 
Thẳng 

  0987571933 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

14 Hoàng Xuân 
Thắng 

Thôn 7, Minh 
Tân 

Karaoke 2802483161 26O80001891 
Hoàng Xuân 
Thắng 

x   038082009396 Thôn 7   0982886116 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

15 Hoàng Thị Hiền 
Thôn 5, Minh 
Tân 

Dịch vụ 
Spa 

2802856871 26O8004228 
Hoàng Thị 
Hiền 

  x 173208617 Thôn 5   0961544494 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

16 Phạm Văn Hợp 
Thôn 7, Minh 
Tân 

Karaoke 2802483154 26O80033120 Phạm Văn Hợp x   038052000973 Thôn 7   09168401174 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

17 Doãn Trung Ngọc 
Thôn 9, Minh 
Tân 

Karaoke 8626141153 26O8004459 
Doãn Trung 
Ngọc 

x   038080011164 Thôn 9   0374567321 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

18 Trịnh Thị Hoan 
Thôn 9, Minh 
Tân 

Bi-a 8576380234 26O8004567 Trịnh Thị Hoan   x 038189009041 Thôn 9   0982932683 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

19 Hoàng Văn Trí Thôn 4, Vĩnh 
Thịnh 

Karaoke 8220134878 26O80001654 Hoàng Văn Trí x   171632788 Thôn 4   0912417694 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

20 Trịnh Văn Hoàn 
Thôn 6, Vĩnh 
Thịnh 

Karaoke 2802521071 26O8002183 
Trịnh Văn 
Hoàn 

x   038084006907 Thôn 6   0985965906 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

21 Hà Văn Tú 
Thôn 6, Vĩnh 
Thịnh 

Karaoke 8548282820 26O80035676 Hà Văn Tú x   038086004766 Thôn 6   0358254165 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

22 Nguyễn Văn 
Khanh 

Thôn 6, Vĩnh 
Thịnh 

Karaoke 2802562487 26O8003532 
Nguyễn Văn 
Khanh 

x   173201168 Thôn 6   0966519765 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

23 Phạm Văn Hựu 
Thôn 6, Vĩnh 
Thịnh 

Karaoke 8487270208 26O800126 Phạm Văn Hựu x   172295742 Thôn 6   0971265010 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

III HUYỆN CẨM THỦY 
      

12.000.000  
  

1 Hà Thế Hùng 
Thôn Chén, 
Cẩm Thạch 

Karaoke 8051614041 26H-003821 Hà Thế Hùng 1975   038075004256 
Cẩm 
Thạch 

  0984888797 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000    
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2 
Phạm Văn 
Hoàng 

Chiềng 
Đông, Cẩm 
Thạch 

Internet 8317783925 26H-004527 
Phạm Văn 
Hoàng 

1990   173121059 
Chiềng 
Chanh 

  0837069123 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000    

3 
Phạm Văn 
Quyền 

Thôn Chén, 
Cẩm Thạch 

Karaoke 2802436891 H26-003997 
Ngô Văn 
Dũng 

1984   038084016300 
Thôn 
Chén 

  0976380289 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000    

4 
Phạm Văn 
Trung 

Chiềng 
Đông, Cẩm 
Thạch 

Karaoke 2802266683 H26-004118 
Phạm Văn 
Trung 

1985   038085014733 

Chiềng 
Đông, 
Cẩm 
Thạch 

  0964941984 
từ 7/5/2021 

đến nay 
        

3.000.000  
  

  Tổng cộng (I+II+III): 
 

162.000.000  
  

 


